	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2849/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 25 tháng 11  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề cương - Dự toán lập rà soát, bổ sung quy hoạch
 phát triển sự nghiệp Văn Hóa - Thông Tin tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020

                                    ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn nội dung trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành, lãnh thổ; Công văn số 1031/BKH-CLPT ngày 26 tháng 02 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn và giải thích khung giá, định mức xây dựng quy hoach tổng thể;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 619/TTr-KHĐT ngày 10 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương - Dự toán lập rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn Hóa - Thông Tin tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020 với nội dung sau:
1. Tên Dự án: Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn Hóa - Thông Tin tỉnh Sơn La giai đoạn 2006  -2020
2. Chủ đầu tư:  Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La. 

3. Nội dung đề cương: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

4. Dự toán kinh phí lập quy hoạch: Có phụ lục kèm theo.

Tổng kinh phí: 105.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh năm triệu đồng chẵn).

(Có phụ lục dự toán chi tiết kèm theo).
5. Nguồn kinh phí
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ:  94.500.000 đồng.

- Nguồn kinh phí chi thường xuyên của Sở Văn Hóa - Thông tin: 10.500.000 đồng (Sử dụng phương tiện, trang thiết bị, tài liệu, văn phòng phẩm của Sở).
6. Thời gian lập và trình duyệt quy hoạch: Trong quý I năm 2007.
Điều 2. Sở Văn hóa - Thông tin (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lập, rà soát, bổ sung quy hoạch đảm bảo tiến độ, giám sát, nghiệm thu kết quả theo đúng đề cương, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn Hóa - Thông tin, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;

- TT Tin học, TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Duyên(01).12b
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký) 
Nguyễn Ngọc Toa                



DỰ TOÁN RÀ SOÁT BỔ SUNG QUY HOẠCH

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THÔNG TIN TỈNH SƠN LA

 GIAI ĐOẠN 2006 - 2020

(Kèm theo Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2006 
của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Hạng mục
	Tỷ lệ %
	Tổng kinh phí
	Trong đó

	
	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Vốn chi TX của đơn vị

	
	Tổng số
	
	    105.000.000 
	    94.500.000 
	    10.500.000 

	A
	Giá dự toán
	100
	    100.000.000 
	    90.000.000 
	    10.000.000 

	I
	Chi phí lập đề cương nghiên cứu và các công việc tổ chức thực hiện
	2
	        2.000.000 
	      2.000.000 
	

	II
	Chi phí điều tra, thu thập tài liệu, số liệu để nghiên cứu xây dựng quy hoạch 
	19
	      19.000.000 
	    15.000.000 
	      4.000.000 

	1
	Chi phí thu thập và xử lý các tài liệu, khảo sát bổ sung
	7
	        7.000.000 
	      6.000.000 
	      1.000.000 

	2
	Chi phí tính toán các số liệu, dữ liệu
	3
	        3.000.000 
	      2.000.000 
	      1.000.000 

	3
	Chi phí phân tích và sử lý tư liệu, số liệu nghiên cứu
	4
	        4.000.000 
	      3.000.000 
	      1.000.000 

	4
	Chi phí đi lại, ăn ở đến nơi khảo sát
	5
	        5.000.000 
	      4.000.000 
	      1.000.000 

	III
	Thiết kế xây dựng phương án quy hoạch
	55
	      55.000.000 
	    51.000.000 
	      4.000.000 

	1
	Chi phí kiểm kê, đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển
	10
	      10.000.000 
	      9.000.000 
	      1.000.000 

	2
	Chi phí tính toán, dự báo, luận chứng, định hướng phát triển
	20
	      20.000.000 
	    18.000.000 
	      2.000.000 

	3
	Chi phí nghiên cứu các giải pháp
	25
	      25.000.000 
	    24.000.000 
	      1.000.000 

	IV
	Chi phí xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt
	9
	        9.000.000 
	      8.000.000 
	      1.000.000 

	V
	Chi phí xây dựng bản đồ, biểu bảng hiện trạng và quy hoạch
	5
	        5.000.000 
	      4.000.000 
	      1.000.000 

	VI
	Chi phí hội thảo, thẩm định, xét duyệt và chi khác
	10
	      10.000.000 
	    10.000.000 
	0

	1
	Hội nghị, hội thảo
	2
	        2.000.000 
	      2.000.000 
	

	2
	Chi phí xin ý kiến tư vấn tham gia
	2
	        2.000.000 
	      2.000.000 
	

	3
	Chi phí thẩm định, nghiệm thu
	3
	        3.000.000 
	      3.000.000 
	

	4
	Chi phí quản lý phí
	3
	        3.000.000 
	      3.000.000 
	

	B
	Thuế VAT (5%*A)
	
	        5.000.000 
	      4.500.000 
	         500.000 


ĐỀ CƯƠNG
Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển sự nghiệp
 Văn Hóa - Thông tin tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2549./QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2006
 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)


ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Sự cần thiết phải rà soát quy hoạch

- Để đảm bảo sự phát triển tổng thể và đồng bộ của phương án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển kinh tế các ngành, lĩnh vực theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


- Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La đến năm 2010 đã được lập và phê duyệt từ năm 1999. Đến nay các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đã có nhiều biến động, để kịp thời điều chỉnh các nội dung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và cập nhật thêm một số nội dung cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì việc lập rà soát, bổ sưng quy hoạch phát triển ngành là cần thiết.


2. Những căn cứ lập quy hoạch

- Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;

- Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chiến lược phát triển bền vững tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2020;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XII

- Căn cứ Quyết định số 1019/1999/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp VHHTT - TT tỉnh Sơn La đén năm 2010;


- Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực (cấp quốc gia) có liên quan;

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Các căn cứ cần thiết khác (Nếu có). 


3. Mục đích yêu cầu của dự án rà soát, bổ sung quy hoạch

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của sự nghiệp Văn hóa - Thông tin của tỉnh và đánh giá đựoc những thuận lợi, khó khăn, nguồn lực lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển của ngành trong giai đoạn 2006 - 2020.


- Xác định được vị trí, vai trò của ngành đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các mục tiêu phát triển của ngành.

- Phân tích dự báo các yếu tố phát triển ngành, trong đó phân tích, dự báo đầy đủ yếu tố có ảnh hưỏng trực tiếp đến sự phát triển của ngành.


- Xây dựng quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển ngành. Đồng thời phân tích các điều kiện chủ yếu đảm bảo thực hiện mục tiêu quy hoạch.


- Xác định các chương trình dự án ưu tiên đầu tư và các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện quy hoạch, xác định nguồn vốn, phương án lồng ghép các nguồn vốn và cơ chế chính sách để thực hiện quy hoạch.


4. Tên Dự án quy hoạch: "Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn Hóa - Thông Tin tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020". 

5. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.


6. Chủ đầu tư: Sở Văn Hóa - Thông Tin tỉnh Sơn La 

7. Thời gian thực hiện và trình phê duyệt: Quý I năm 2007.

Phần I

CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN  SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THÔNG TIN TỈNH SƠN LA

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

1. Vị trí địa lý, địa hình.


2. Tài nguyên thiên nhiên.


3. Thành phần dân tộc và phân bố dân cư.

II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Nêu được những điều kiện về phát triển kinh tế xã hội là cơ sở tiền đề cho phát triển Văn hóa - Thông tin.

1. Điều kiện kinh tế

Khái quát về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh như: Tốc độ tăng trưởng. Giá trị GDP bình quân đầu người. cơ cấu kinh tế và xu hướng chuyể dịch cơ cấu kinh tế. Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực. Tình hình đầu tư phát triển. Thu, chi ngân sách...

2. Điều kiện xã hội

Khái quát về tình hình phát triển xã hội của tỉnh như: Thu nhập bình quân, mức sống dân cư, tình hình xóa đói giảm nghèo, xu hướng văn hóa, nhu cầu văn hóa tinh thần của dân cư... (những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển văn hóa thông tin).

3. Điều kiện cơ sở hạ tầng

Khái quát về tình hình phát triển hệ thống hạ tầng của tỉnh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN

1. Đánh giá những tiềm năng có thể khai thác để phát triển ngành.


2. Những thuận lợi và khó khăn cần giải quyết.
Phần II

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THÔNG TIN TỈNH SƠN LA

I. THÀNH TỰU CHUNG

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA THÔNG TIN TRÊN DỊA BÀN TỈNH

Phân tích, đánh giá về chất lượng hoạt động và hệ thống thiết chế phục vụ cho hoạt động theo các mặt sau:


1. Hoạt động bảo tồn bảo tàng.


2. Hoạt động thu viện công cộng.


3. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


4. Hoạt động xuát bản, in, phát hành.


5. Hoạt động phát hành phim và chiếu bóng.


6. Hoạt động văn hóa thông tin ở cơ sở.


7. Hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa.


8. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa.


III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA THÔNG TIN TỈNH SƠN LA

1. Mức độ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu đối với xã hội.


2. Những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân.

Phần III

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THÔNG TIN 
TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2006-2020


I. DỰ BÁO NHU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2006 - 2020 

1. Vai trò, vị trí của các hoạt động Văn hóa - Thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội.


2. Nhu cầu phát triển trong giai đoạn 2006 - 2020.


a) Bối cảnh và cơ hội.


b) Khó khăn và thách thức.

II. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát.


2. Mục tiêu cụ thể.


- Nêu các mục tiêu cụ thể cần đạt được trong kỳ quy hoạch về các lĩnh vực của ngành Văn hóa - thông tin.


IV. ĐỊNH HUỚNG VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2015 VÀ NĂM 2020

0. Phương hướng chung.

0. Phát triển hoạt động bảo tồn, bảo tàng.

0. Phát triển hoạt động thư viện công cộng.

0. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

0. Hoạt động xuất bản, in, phát hành.

0. Hoạt động phát hành phim và chiếu bóng.

0. Hoạt động văn hóa thông tin ở cơ sở.

0. Hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa.


1. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ văn hóa.


V. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA - THÔNG TIN



- Quy hoạch các hệ thống thiết chế trên địa bàn tỉnh, xác định số lượng, địa điểm, quy mô,... các công trình cần đầu tư.


VI. PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

1. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư

- Tính toán nhu cầu vốn đầu tư để triển khai quy hoạch.


- Từ tổng vốn đầu tư, xây dựng phương án huy động các nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau để triển khai thực hiện quy hoạch.


2. Xác định chuơng trình dự án ưu tiên đầu tư

* Các chương trình ưu tiên đầu tư.

* Các dự án ưu tiên đầu tư.


3. Hiệu quả đầu tư
Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH


I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

- Xây dựng lộ trình thực hiện quy hoạch.


- Xây dựng mối quan hệ liên ngành để triển khai quy hoạch.


II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

* Nêu một số các giải pháp cơ bản, chủ yếu để triển khai quy hoạch có hiệu quả như: 


0. Giải pháp về vốn đầu tư.


0. Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù.


0. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực (Cả về số lượng và chất lượng)

0. Các giải pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả từng quy hoạch chuyên ngành như: tuyên truyền vận động....

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Kiến nghị

* Sản phẩm giao nộp

1. Báo cáo tổng hợp rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020 lập theo các nội dung quy định tại đề cương đã được phê duyệt (Bao gồm tất cả các phụ lục, bảng biểu kèm theo): Gồm có 15 bộ.

2. Báo cáo tóm tắt quy hoạch trình duyệt: 20 bộ.


3. Hệ thống bản đồ:


- Bản đồ hiện trạng phát triển Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La: 2 bộ (tỷ lệ 1/100.000).

- Bản đồ quy hoạch phát triển Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La: 2 bộ (tỷ lệ 1/100.000).
